





A.  Phân môn Lịch sửUBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
Năm học: 2024 -2025
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày kiểm tra: 19/12/2024
Mã đề 801


I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Đến đầu thế kỉ XVI, chế độ phong kiến ở nhiều quốc gia Đông Nam Á lâm vào tình trạng:
	A. phát triển đến đỉnh cao.
	B. hình thành.

	C. khủng hoảng, suy thoái.
	D. phát triển.


Câu 2. Đến cuối thế kỉ XIX, In-đô-nê-xi-a đã trở thành thuộc địa của:
	A. thực dân Anh.
	B. thực dân Tây Ban Nha.

	C. thực dân Pháp.
	D. thực dân Hà Lan.


Câu 3. Năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, triều đình nhà Mạc buộc phải rút chạy lên địa điểm nào sau đây?
	A. Tuyên Quang.
	B. Lạng Sơn.
	C. Cao Bằng.
	D. Thái Nguyên.


Câu 4. Đến cuối thế kỉ XIX, những nước nào ở Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
	A. Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Lào.
	B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

	C. Xiêm, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a.
	D. Phi-líp-pin, Mi-an-ma, Lào.


Câu 5. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự khủng hoảng của nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI?
A. Sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến diễn ra quyết liệt.
B. Các cuộc khởi nghĩa nông dân đã lật đổ nhà Lê.
C. Xung đột Trịnh – Nguyễn dẫn đến chia cắt đất nước.
D. Xung đột Nam – Bắc triều diễn ra trong nhiều năm.
Câu 6. Đâu là đặc điểm chung của các cuộc đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX?
A. nổ ra cùng thời điểm, tạo nên phong trào rộng lớn trên toàn khu vực.
B. diễn ra dưới hình thức cải cách, canh tân đất nước.
C. diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng cuối cùng thất bại.
D. đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng trí thức phong kiến tiến bộ.
Câu 7. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều ở Đại Việt (thế kỉ XVI) diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?
	A. Họ Trịnh - họ Nguyễn.
	B. Họ Lê - họ Trịnh.

	C. Họ Mạc - họ Nguyễn.
	D. Nhà Mạc - nhà Lê.


Câu 8. Câu đố sau đây đề cập đến địa danh nào?
“Sông nào chia cắt sơn hà
Dưới thời Trịnh - Nguyễn, thật là xót xa?”

	A. sông Mã (Thanh Hoá).
	B. sông Bến Hải (Quảng Trị).

	C. sông Lệ Thủy (Quảng Trị).
	D. sông Gianh (Quảng Bình).


Câu 9. Năm 1558, Nguyễn Hoàng được cử vào trấn thủ vùng đất nào?
	A. Phú Yên.
	B. Nghệ An.
	C. Quảng Nam.
	D. Thuận Hóa.


Câu 10. Từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, sự xâm nhập của văn hóa phương Tây đã tác động như thế nào đến đời sống văn hóa của cư dân Đông Nam Á?
A. Xói mòn những giá trị văn hóa truyền thống.
B. Cư dân Đông Nam Á được khai hóa văn minh.
C. Thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo ở nhiều nước.
D. Đặt cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống.
Câu 11. Sự kiện dinh Thái Khang được thành lập năm 1653 có ý nghĩa gì?
A. Mở đầu cho việc khai phá vùng đất phía Nam.
B. Mở đầu cho việc hình thành tỉnh Khánh Hòa ngày nay.
C. Hoàn thành việc khai phá vùng đất phía Nam.
D. Hoàn thành việc khai phá vùng đất Nam Bộ ngày nay.
Câu 12. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm vẫn giữ được độc lập dân tộc vì:
A. nước Xiêm nghèo tài nguyên, lại thường xuyên hứng chịu thiên tai.
B. tiến hành canh tân đất nước và chính sách ngoại giao mềm dẻo.
C. dựa vào sự viện trợ của Nhật Bản để đấu tranh chống xâm lược.
D. kiên quyết huy động toàn dân đứng lên đấu tranh chống xâm lược.
Câu 13. Năm 1611, Nguyễn Hoàng lập ra phủ nào sau đây?
	A. Quảng Nam.
	B. Gia Định.
	C. Phú Yên.
	D. Thái Khang.


Câu 14. Đâu không phải là hệ quả của cuộc xung đột Nam – Bắc triều?
A. Sông Gianh trở thành giới tuyến chia đôi đất nước.
B. Làng mạc bị tàn phá; kinh tế trì trệ, sa sút.
C. Đời sống nhân dân khốn cùng.
D. Đất nước bị chia cắt trong một thời gian dài.
II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á?
Câu 2 (0,5đ). Giả sử là một người dân sống ở thế kỉ XVI – XVII, em hãy đưa ra ít nhất hai lí do để phản đối các cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh Nguyễn?

B.  Phân môn Địa lí
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Một số loại khoáng sản nước ta có:
A. nguy cơ cạn kiệt và sử dụng lãng phí.
B. khả năng chuyển thành loại khác.
C. khả năng tự phục hồi được.
D. trữ lượng rất lớn.
Câu 2. Ở Việt Nam, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất tại khu vực nào sau đây?

A. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ  B. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.
C. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.	D. Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.
Câu 3. Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Việt Nam được thể hiện rõ nhất trong thành phần tự nhiên nào?
	A. Khí hậu
	B. Địa hình

	C. Khoáng sản
	D. Sông ngòi


Câu 4. Trở ngại lớn nhất của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta là gì?
A. Tính chất thất thường
B. Tính chất nhiệt đới gió mùa
C. Tính chất phân hóa theo không gian và thời gian
D. Tính chất đa dạng
Câu 5. Đặc điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Tây Nam khi thổi vào nước ta?
A. Thổi vào đồng bằng Bắc Bộ theo hướng đông nam.
B. Thổi vào nước ta theo hướng Tây Nam
C. Xuất phát từ cao áp chí tuyến bán cầu Bắc.
D. Gây mưa cho cả miền Bắc và miền Nam nước ta.
Câu 6. Ở Việt Nam, mỏ bôxít tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây? Câu 7. Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng địa hình nào của nước ta?A. Nam Trung Bộ.
B. Đồng bằng Bắc Bộ
C. Tây Nam Bộ.
D. Tây Nguyên.

A. Vùng Trường Sơn Nam
B. Vùng Trường Sơn Bắc
C. Vùng Tây Bắc
D. Vùng Đông Bắc


Câu 8. Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản khác nhau? Câu 9. Ở miền Bắc Việt Nam, khí hậu mùa đông có đặc điểm gì?A. 60
B. 50
C. 70
D. 80


A. Nóng, khô và phân thành hai mùa rõ rệt.
B. Đầu mùa tương đối khô, cuối mùa ẩm ướt.
C. Nóng ẩm và mưa nhiều diễn ra quanh năm.
D. Thời tiết lạnh buốt và khô ráo, nhiều mây
Câu 10. Vấn đề đặt ra khi khai thác vận chuyện khoáng sản là:
	A. gây ô nhiễm môi trường sinh thái.
	B. chi phí vận chuyển, chế biến lớn.

	C. giá thành sản phẩm đầu ra thấp.
	D. khó khăn trong khâu vận chuyển.


Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm khí hậu ở vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam?
	A. Phân hóa theo Bắc - Nam.
	B. Cận nhiệt đới gió mùa.

	C. Có sự phân hóa phức tạp.
	D. Ôn hòa hơn trong đất liền.


Câu 12. Ở các vùng núi, thiên nhiên nước ta phân hóa theo đai cao lần lượt là:
A. cận xích đạo, nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa
B. cận nhiệt, nhiệt đới, ôn đới.
C. nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa, ôn đới gió mùa.
D. cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa.
Câu 13. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua yếu tố nào?
A. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt.

B. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.
C. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.
D. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.
Câu 14. Ở nước ta, một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn là:
A. than, dầu khí, đá vôi, sắt, niken
B. than, dầu khí, vàng, sắt, đá vôi
C. than, dầu khí, apatít, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxít.
D. than, dầu khí, apatít, titan, đá vôi
II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đến địa hình Việt Nam?
Câu 2 (0,5đ). Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta?

- Chúc các con làm bài tốt -
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I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Câu đố sau đây đề cập đến địa danh nào?
“Sông nào chia cắt sơn hà
Dưới thời Trịnh - Nguyễn, thật là xót xa?”
	A. sông Gianh (Quảng Bình).
	B. sông Bến Hải (Quảng Trị).

	C. sông Mã (Thanh Hóa).
	D. sông Lệ Thủy (Quảng Trị).


Câu 2. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều ở Đại Việt (thế kỉ XVI) diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?
	A. Họ Mạc - họ Nguyễn.
	B. Nhà Mạc - nhà Lê.

	C. Họ Trịnh - họ Nguyễn.
	D. Họ Lê - họ Trịnh.


Câu 3. Đến cuối thế kỉ XIX, những nước nào ở Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
	A. Xiêm, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a.
	B. Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Lào.

	C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
	D. Phi-líp-pin, Mi-an-ma, Lào.


Câu 4. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự khủng hoảng của nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI?
A. Xung đột Trịnh – Nguyễn dẫn đến chia cắt đất nước.
B. Các cuộc khởi nghĩa nông dân đã lật đổ nhà Lê.
C. Sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến diễn ra quyết liệt.
D. Xung đột Nam – Bắc triều diễn ra trong nhiều năm.
Câu 5. Sự kiện dinh Thái Khang được thành lập năm 1653 có ý nghĩa gì?
A. Mở đầu cho việc khai phá vùng đất phía Nam.
B. Mở đầu cho việc hình thành tỉnh Khánh Hòa ngày nay.
C. Hoàn thành việc khai phá vùng đất phía Nam.
D. Hoàn thành việc khai phá vùng đất Nam Bộ ngày nay.
Câu 6. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm vẫn giữ được độc lập dân tộc vì:
A. tiến hành canh tân đất nước và chính sách ngoại giao mềm dẻo.
B. nước Xiêm nghèo tài nguyên, lại thường xuyên hứng chịu thiên tai.
C. kiên quyết huy động toàn dân đứng lên đấu tranh chống xâm lược.
D. dựa vào sự viện trợ của Nhật Bản để đấu tranh chống xâm lược.
Câu 7. Từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, sự xâm nhập của văn hóa phương Tây đã tác động như thế nào đến đời sống văn hóa của cư dân Đông Nam Á?
A. Cư dân Đông Nam Á được khai hóa văn minh.
B. Thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo ở nhiều nước.
C. Xói mòn những giá trị văn hóa truyền thống.

D. Đặt cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống.
Câu 8. Năm 1558, Nguyễn Hoàng được cử vào trấn thủ vùng đất nào? Câu 9. Năm 1611, Nguyễn Hoàng lập ra phủ nào sau đây?A. Nghệ An.
B. Phú Yên.
C. Quảng Nam.
D. Thuận Hóa.

A. Gia Định.
B. Thái Khang.
C. Quảng Nam.
D. Phú Yên.


Câu 10. Đâu là đặc điểm chung của các cuộc đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX?
A. đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng trí thức phong kiến tiến bộ.
B. diễn ra dưới hình thức cải cách, canh tân đất nước.
C. diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng cuối cùng thất bại.
D. nổ ra cùng thời điểm, tạo nên phong trào rộng lớn trên toàn khu vực.
Câu 11. Đến cuối thế kỉ XIX, In-đô-nê-xi-a đã trở thành thuộc địa của:
	A. thực dân Tây Ban Nha.
	B. thực dân Anh.

	C. thực dân Hà Lan.
	D. thực dân Pháp.


Câu 12. Năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, triều đình nhà Mạc buộc phải rút chạy lên địa điểm nào sau đây?
	A. Thái Nguyên.
	B. Cao Bằng.
	C. Lạng Sơn.
	D. Tuyên Quang.


Câu 13. Đâu không phải là hệ quả của cuộc xung đột Nam – Bắc triều?
A. Đời sống nhân dân khốn cùng.
B. Sông Gianh trở thành giới tuyến chia đôi đất nước.
C. Làng mạc bị tàn phá; kinh tế trì trệ, sa sút.
D. Đất nước bị chia cắt trong một thời gian dài.
Câu 14. Đến đầu thế kỉ XVI, chế độ phong kiến ở nhiều quốc gia Đông Nam Á lâm vào tình trạng:
	A. hình thành.
	B. khủng hoảng, suy thoái.

	C. phát triển.
	D. phát triển đến đỉnh cao.


II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á?
Câu 2 (0,5đ). Giả sử là một người dân sống ở thế kỉ XVI – XVII, em hãy đưa ra ít nhất hai lí do để phản đối các cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh Nguyễn?
B.  Phân môn Địa lí
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Ở các vùng núi, thiên nhiên nước ta phân hóa theo đai cao lần lượt là:
A. nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa, ôn đới gió mùa.
B. cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa.
C. cận xích đạo, nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa
D. cận nhiệt, nhiệt đới, ôn đới.
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm khí hậu ở vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam?

	A. Ôn hòa hơn trong đất liền.
	B. Có sự phân hóa phức tạp.

	C. Phân hóa theo bắc - nam.
	D. Cận nhiệt đới gió mùa.


Câu 3. Trở ngại lớn nhất của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta là gì?
A. Tính chất phân hóa theo không gian và thời gian
B. Tính chất nhiệt đới gió mùa
C. Tính chất đa dạng
D. Tính chất thất thường
Câu 4. Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản khác nhau?
	A. 60
	B. 70
	C. 80
	D. 50


Câu 5. Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Việt Nam được thể hiện rõ nhất trong thành phần tự nhiên nào?
	A. Khí hậu
	B. Khoáng sản

	C. Địa hình
	D. Sông ngòi


Câu 6. Vấn đề đặt ra khi khai thác vận chuyện khoáng sản là:
	A. giá thành sản phẩm đầu ra thấp.
	B. gây ô nhiễm môi trường sinh thái.

	C. khó khăn trong khâu vận chuyển.
	D. chi phí vận chuyển, chế biến lớn.


Câu 7. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua yếu tố nào?
A. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt.
B. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.
C. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.
D. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.
Câu 8. Ở Việt Nam, mỏ bôxít tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?
	A. Nam Trung Bộ.
	B. Tây Nguyên.
	C. Đồng bằng Bắc Bộ
	D. Tây Nam Bộ.


Câu 9. Một số loại khoáng sản nước ta có:
A. trữ lượng rất lớn.
B. khả năng tự phục hồi được.
C. nguy cơ cạn kiệt và sử dụng lãng phí.
D. khả năng chuyển thành loại khác.
Câu 10. Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng địa hình nào của nước ta?
	A. Vùng Tây Bắc
	B. Vùng Trường Sơn Bắc

	C. Vùng Đông Bắc
	D. Vùng Trường Sơn Nam


Câu 11. Đặc điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Tây Nam khi thổi vào nước ta?
A. Thổi vào nước ta theo hướng Tây Nam
B. Gây mưa cho cả miền Bắc và miền Nam nước ta.
C. Xuất phát từ cao áp chí tuyến bán cầu Bắc.
D. Thổi vào đồng bằng Bắc Bộ theo hướng đông nam.
Câu 12. Ở Việt Nam, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất tại khu vực nào sau đây?
A. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ  B. Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.
C. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.	D. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
Câu 13. Ở miền Bắc Việt Nam, khí hậu mùa đông có đặc điểm gì?
A. Thời tiết lạnh buốt và khô ráo, nhiều mây

B. Nóng, khô và phân thành hai mùa rõ rệt.
C. Đầu mùa tương đối khô, cuối mùa ẩm ướt.
D. Nóng ẩm và mưa nhiều diễn ra quanh năm.
Câu 14. Ở nước ta, một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn là:
A. than, dầu khí, apatít, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxít.
B. than, dầu khí, đá vôi, sắt, niken
C. than, dầu khí, apatít, titan, đá vôi
D. than, dầu khí, vàng, sắt, đá vôi
II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đến địa hình Việt Nam?
Câu 2 (0,5đ). Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta?

- Chúc các con làm bài tốt -
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I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm vẫn giữ được độc lập dân tộc vì:
A. dựa vào sự viện trợ của Nhật Bản để đấu tranh chống xâm lược.
B. kiên quyết huy động toàn dân đứng lên đấu tranh chống xâm lược.
C. nước Xiêm nghèo tài nguyên, lại thường xuyên hứng chịu thiên tai.
D. tiến hành canh tân đất nước và chính sách ngoại giao mềm dẻo.
Câu 2. Đâu là đặc điểm chung của các cuộc đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX?
A. nổ ra cùng thời điểm, tạo nên phong trào rộng lớn trên toàn khu vực.
B. đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng trí thức phong kiến tiến bộ.
C. diễn ra dưới hình thức cải cách, canh tân đất nước.
D. diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng cuối cùng thất bại.
Câu 3. Năm 1558, Nguyễn Hoàng được cử vào trấn thủ vùng đất nào?
	A. Quảng Nam.
	B. Nghệ An.
	C. Thuận Hóa.
	D. Phú Yên.


Câu 4. Sự kiện dinh Thái Khang được thành lập năm 1653 có ý nghĩa gì?
A. Hoàn thành việc khai phá vùng đất phía Nam.
B. Hoàn thành việc khai phá vùng đất Nam Bộ ngày nay.
C. Mở đầu cho việc hình thành tỉnh Khánh Hòa ngày nay.
D. Mở đầu cho việc khai phá vùng đất phía Nam.
Câu 5. Đâu không phải là hệ quả của cuộc xung đột Nam – Bắc triều?
A. Đời sống nhân dân khốn cùng.
B. Sông Gianh trở thành giới tuyến chia đôi đất nước.
C. Đất nước bị chia cắt trong một thời gian dài.
D. Làng mạc bị tàn phá; kinh tế trì trệ, sa sút.
Câu 6. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều ở Đại Việt (thế kỉ XVI) diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?
	A. Nhà Mạc - nhà Lê.
	B. Họ Mạc - họ Nguyễn.

	C. Họ Trịnh - họ Nguyễn.
	D. Họ Lê - họ Trịnh.


Câu 7. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự khủng hoảng của nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI?
A. Các cuộc khởi nghĩa nông dân đã lật đổ nhà Lê.
B. Xung đột Trịnh – Nguyễn dẫn đến chia cắt đất nước.
C. Xung đột Nam – Bắc triều diễn ra trong nhiều năm.
D. Sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến diễn ra quyết liệt.

Câu 8. Đến đầu thế kỉ XVI, chế độ phong kiến ở nhiều quốc gia Đông Nam Á lâm vào tình trạng:
	A. phát triển đến đỉnh cao.
	B. khủng hoảng, suy thoái.

	C. phát triển.
	D. hình thành.


Câu 9. Đến cuối thế kỉ XIX, những nước nào ở Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
	A. Xiêm, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a.
	B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

	C. Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Lào.
	D. Phi-líp-pin, Mi-an-ma, Lào.


Câu 10. Năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, triều đình nhà Mạc buộc phải rút chạy lên địa điểm nào sau đây?
	A. Lạng Sơn.
	B. Thái Nguyên.
	C. Tuyên Quang.
	D. Cao Bằng.


Câu 11. Câu đố sau đây đề cập đến địa danh nào?
“Sông nào chia cắt sơn hà
Dưới thời Trịnh - Nguyễn, thật là xót xa?”
	A. sông Gianh (Quảng Bình).
	B. sông Mã (Thanh Hóa).

	C. . sông Lệ Thủy (Quảng Trị).
	D. sông Bến Hải (Quảng Trị).


Câu 12. Năm 1611, Nguyễn Hoàng lập ra phủ nào sau đây?
	A. Thái Khang.
	B. Quảng Nam.
	C. Gia Định.
	D. Phú Yên.


Câu 13. Đến cuối thế kỉ XIX, In-đô-nê-xi-a đã trở thành thuộc địa của:
	A. thực dân Anh.
	B. thực dân Hà Lan.

	C. thực dân Pháp.
	D. thực dân Tây Ban Nha.


Câu 14. Từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, sự xâm nhập của văn hóa phương Tây đã tác động như thế nào đến đời sống văn hóa của cư dân Đông Nam Á?
A. Thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo ở nhiều nước.
B. Cư dân Đông Nam Á được khai hóa văn minh.
C. Xói mòn những giá trị văn hóa truyền thống.
D. Đặt cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống.
II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á?
Câu 2 (0,5đ). Giả sử là một người dân sống ở thế kỉ XVI – XVII, em hãy đưa ra ít nhất hai lí do để phản đối các cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh Nguyễn?

B.  Phân môn Địa lí
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua yếu tố nào?
A. [bookmark: _GoBack]Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt.
B. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.
C. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.
D. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%

Câu 2. Một số loại khoáng sản nước ta có:
A. khả năng chuyển thành loại khác.
B. nguy cơ cạn kiệt và sử dụng lãng phí.
C. trữ lượng rất lớn.
D. khả năng tự phục hồi được.
Câu 3. Ở miền Bắc Việt Nam, khí hậu mùa đông có đặc điểm gì?
A. Nóng ẩm và mưa nhiều diễn ra quanh năm.
B. Đầu mùa tương đối khô, cuối mùa ẩm ướt.
C. Thời tiết lạnh buốt và khô ráo, nhiều mây
D. Nóng, khô và phân thành hai mùa rõ rệt.
Câu 4. Ở Việt Nam, mỏ bôxít tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?
	A. Tây Nam Bộ.
	B. Nam Trung Bộ.
	C. Đồng bằng Bắc Bộ
	D. Tây Nguyên.


Câu 5. Ở Việt Nam, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất tại khu vực nào sau đây?
A. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.	B. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.
C. Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.	D. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ
Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Tây Nam khi thổi vào nước ta?
A. Gây mưa cho cả miền Bắc và miền Nam nước ta.
B. Thổi vào nước ta theo hướng Tây Nam
C. Xuất phát từ cao áp chí tuyến bán cầu Bắc.
D. Thổi vào đồng bằng Bắc Bộ theo hướng đông nam.
Câu 7. Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản khác nhau?
	A. 60
	B. 50
	C. 70
	D. 80


Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm khí hậu ở vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam?
	A. Phân hóa theo bắc - nam.
	B. Có sự phân hóa phức tạp.

	C. Cận nhiệt đới gió mùa.
	D. Ôn hòa hơn trong đất liền.


Câu 9. Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Việt Nam được thể hiện rõ nhất trong thành phần tự nhiên nào?
	A. Khoáng sản
	B. Khí hậu

	C. Địa hình
	D Sông ngòi


Câu 10. Ở các vùng núi, thiên nhiên nước ta phân hóa theo đai cao lần lượt là:
A. cận xích đạo, nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa
B. nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa, ôn đới gió mùa.
C. cận nhiệt, nhiệt đới, ôn đới.
D. cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa.
Câu 11. Trở ngại lớn nhất của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta là gì?
A. Tính chất đa dạng
B. Tính chất nhiệt đới gió mùa
C. Tính chất thất thường
D. Tính chất phân hóa theo không gian và thời gian
Câu 12. Ở nước ta, một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn là:
A. than, dầu khí, apatít, titan, đá vôi

B. than, dầu khí, vàng, sắt, đá vôi
C. than, dầu khí, apatít, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxít.
D. than, dầu khí, đá vôi, sắt, niken
Câu 13. Vấn đề đặt ra khi khai thác vận chuyện khoáng sản là:
	A. gây ô nhiễm môi trường sinh thái.
	B. giá thành sản phẩm đầu ra thấp.

	C. chi phí vận chuyển, chế biến lớn.
	D. khó khăn trong khâu vận chuyển.


Câu 14. Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng địa hình nào của nước ta?
	A. Vùng Đông Bắc
	B. Vùng Tây Bắc

	C. Vùng Trường Sơn Bắc
	D. Vùng Trường Sơn Nam


II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đến địa hình Việt Nam?
Câu 2 (0,5đ). Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta?

- Chúc các con làm bài tốt -







A.  Phân môn Lịch sửUBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI
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I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều ở Đại Việt (thế kỉ XVI) diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?
	A. Họ Mạc - họ Nguyễn.
	B. Họ Lê - họ Trịnh.

	C. Họ Trịnh - họ Nguyễn.
	D. Nhà Mạc - nhà Lê.


Câu 2. Đâu là đặc điểm chung của các cuộc đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX?
A. diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng cuối cùng thất bại.
B. nổ ra cùng thời điểm, tạo nên phong trào rộng lớn trên toàn khu vực.
C. diễn ra dưới hình thức cải cách, canh tân đất nước.
D. đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng trí thức phong kiến tiến bộ.
Câu 3. Đến đầu thế kỉ XVI, chế độ phong kiến ở nhiều quốc gia Đông Nam Á lâm vào tình trạng:
	A. phát triển đến đỉnh cao.
	B. khủng hoảng, suy thoái.

	C. hình thành.
	D. phát triển.


Câu 4. Năm 1611, Nguyễn Hoàng lập ra phủ nào sau đây?
	A. Quảng Nam.
	B. Phú Yên.
	C. Thái Khang.
	D. Gia Định.


Câu 5. Đâu không phải là hệ quả của cuộc xung đột Nam – Bắc triều?
A. Làng mạc bị tàn phá; kinh tế trì trệ, sa sút.
B. Đời sống nhân dân khốn cùng.
C. Sông Gianh trở thành giới tuyến chia đôi đất nước.
D. Đất nước bị chia cắt trong một thời gian dài.
Câu 6. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm vẫn giữ được độc lập dân tộc vì:
A. kiên quyết huy động toàn dân đứng lên đấu tranh chống xâm lược.
B. nước Xiêm nghèo tài nguyên, lại thường xuyên hứng chịu thiên tai.
C. dựa vào sự viện trợ của Nhật Bản để đấu tranh chống xâm lược.
D. tiến hành canh tân đất nước và chính sách ngoại giao mềm dẻo.
Câu 7. Năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, triều đình nhà Mạc buộc phải rút chạy lên địa điểm nào sau đây?
	A. Lạng Sơn.
	B. Tuyên Quang.
	C. Cao Bằng.
	D. Thái Nguyên.


Câu 8. Từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, sự xâm nhập của văn hóa phương Tây đã tác động như thế nào đến đời sống văn hóa của cư dân Đông Nam Á?
A. Cư dân Đông Nam Á được khai hóa văn minh.
B. Xói mòn những giá trị văn hóa truyền thống.

C. Đặt cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống.
D. Thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo ở nhiều nước.
Câu 9. Đến cuối thế kỉ XIX, những nước nào ở Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
	A. Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Lào.
	B. Phi-líp-pin, Mi-an-ma, Lào.

	C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
	D. Xiêm, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a.


Câu 10. Câu đố sau đây đề cập đến địa danh nào?
“Sông nào chia cắt sơn hà
Dưới thời Trịnh - Nguyễn, thật là xót xa?”
	A. sông Gianh (Quảng Bình).
	B. sông Bến Hải (Quảng Trị).

	C. sông Mã (Thanh Hóa).
	D. sông Lệ Thủy (Quảng Trị).


Câu 11. Sự kiện dinh Thái Khang được thành lập năm 1653 có ý nghĩa gì?
A. Mở đầu cho việc khai phá vùng đất phía Nam.
B. Mở đầu cho việc hình thành tỉnh Khánh Hòa ngày nay.
C. Hoàn thành việc khai phá vùng đất phía Nam.
D. Hoàn thành việc khai phá vùng đất Nam Bộ ngày nay.
Câu 12. Năm 1558, Nguyễn Hoàng được cử vào trấn thủ vùng đất nào?
	A. Phú Yên.
	B. Thuận Hóa.
	C. Quảng Nam.
	D. Nghệ An.


Câu 13. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự khủng hoảng của nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI?
A. Các cuộc khởi nghĩa nông dân đã lật đổ nhà Lê.
B. Sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến diễn ra quyết liệt.
C. Xung đột Trịnh – Nguyễn dẫn đến chia cắt đất nước.
D. Xung đột Nam – Bắc triều diễn ra trong nhiều năm.
Câu 14. Đến cuối thế kỉ XIX, In-đô-nê-xi-a đã trở thành thuộc địa của:
	A. thực dân Anh.
	B. thực dân Tây Ban Nha.

	C. thực dân Hà Lan.
	D. thực dân Pháp.


II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á?
Câu 2 (0,5đ). Giả sử là một người dân sống ở thế kỉ XVI – XVII, em hãy đưa ra ít nhất hai lí do để phản đối các cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh Nguyễn?

B.  Phân môn Địa lí
I.  Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản khác nhau?
	A. 70
	B. 50
	C. 60
	D. 80


Câu 2. Ở các vùng núi, thiên nhiên nước ta phân hóa theo đai cao lần lượt là:
A. cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa.
B. cận nhiệt, nhiệt đới, ôn đới.
C. cận xích đạo, nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa
D. nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa, ôn đới gió mùa.

Câu 3. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua yếu tố nào?
A. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt.
B. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.
C. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%
D. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.
Câu 4. Ở nước ta, một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn là:
A. than, dầu khí, apatít, titan, đá vôi
B. than, dầu khí, vàng, sắt, đá vôi
C. than, dầu khí, đá vôi, sắt, niken
D. than, dầu khí, apatít, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxít.
Câu 5. Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Việt Nam được thể hiện rõ nhất trong thành phần tự nhiên nào?
	A. Khoáng sản
	B. Địa hình

	C. Khí hậu
	D. Sông ngòi


Câu 6. Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng địa hình nào của nước ta?
	A. Vùng Đông Bắc
	B. Vùng Trường Sơn Nam

	C. Vùng Trường Sơn Bắc
	D. Vùng Tây Bắc


Câu 7. Vấn đề đặt ra khi khai thác vận chuyện khoáng sản là:
	A. khó khăn trong khâu vận chuyển.
	B. chi phí vận chuyển, chế biến lớn.

	C. giá thành sản phẩm đầu ra thấp.
	D. gây ô nhiễm môi trường sinh thái.


Câu 8. Ở Việt Nam, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất tại khu vực nào sau đây?
A. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.	B. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ
C. Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.	D. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm khí hậu ở vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam?
	A. Cận nhiệt đới gió mùa.
	B. Ôn hòa hơn trong đất liền.

	C. Phân hóa theo bắc - nam.
	D. Có sự phân hóa phức tạp.


Câu 10. Ở miền Bắc Việt Nam, khí hậu mùa đông có đặc điểm gì?
A. Đầu mùa tương đối khô, cuối mùa ẩm ướt.
B. Nóng, khô và phân thành hai mùa rõ rệt.
C. Nóng ẩm và mưa nhiều diễn ra quanh năm.
D. Thời tiết lạnh buốt và khô ráo, nhiều mây
Câu 11. Trở ngại lớn nhất của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta là gì?
A. Tính chất đa dạng
B. Tính chất thất thường
C. Tính chất phân hóa theo không gian và thời gian
D. Tính chất nhiệt đới gió mùa
Câu 12. Ở Việt Nam, mỏ bôxít tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?
	A. Đồng bằng Bắc Bộ
	B. Tây Nam Bộ.
	C. Tây Nguyên.
	D. Nam Trung Bộ.


Câu 13. Đặc điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Tây Nam khi thổi vào nước ta?
A. Thổi vào đồng bằng Bắc Bộ theo hướng đông nam.

B. Xuất phát từ cao áp chí tuyến bán cầu Bắc.
C. Gây mưa cho cả miền Bắc và miền Nam nước ta.
D. Thổi vào nước ta theo hướng Tây Nam
Câu 14. Một số loại khoáng sản nước ta có:
A. khả năng tự phục hồi được.
B. nguy cơ cạn kiệt và sử dụng lãng phí.
C. trữ lượng rất lớn.
D. khả năng chuyển thành loại khác.
II.  Tự luận: (1,5 điểm)
Câu 1 (1,0đ). Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đến địa hình Việt Nam?
Câu 2 (0,5đ). Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta?

- Chúc các con làm bài tốt -


